
NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

 TỔNG CỘNG              106.900 187.912            -                    47.229               -         44.537                             2.692                  

1.1  Dự án đã thi công hoàn thành              106.900 187.912            47.229               -         44.537                             2.692                  

 Phường An Lạc cũ (19 công trình)                67.189 71.098              12.009               -         11.728                             281                     

1

Cải tạo nâng cấp tuyến đường Lê Đại Hành

đoạn từ cổng ông Ngũ đi bờ Cháy xã an Lạc,

thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

936/QĐ-

UBND

11/10/2018

               14.998 

  Số: 1265/

QĐ-UBND 

31/10/2018 

               14.998 1.652                 1.652                               -                      

2

Cải tạo nâng cấp đường giao thông KDC Đại

phường An Lạc, TP Chí Linh; Hạng mục:

Nền, mặt đường, thoát nước cây xanh và điện

chiếu sáng

1098/QĐ-

UBND

29/8/2019

                 5.338 

 Số: 1332/

QĐ-UBND

8/10/2019 

                 5.339 656                    656                                  -                      

3

Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn

tuyến trung tâm di tích đền Cao đi UBND xã

An Lạc phục vụ công tác chỉnh trang đô thị

xã An Lạc, thị xã Chí Linh

 Số:568B/QĐ-

UBND 

6/9/2017

                 5.471 

  Số:710/QĐ-

UBND 

26/10/2017 

                 5.472 982                    982                                  -                      

4

Cải tạo nâng cấp đường Lê Đại Hành đoạn từ

khu vực sân vận động xã An Lạc đi cổng

làng văn hóa thôn Đại

Số: 565A/

QĐ-UBND

5/9/2017

                 6.702 

 Số: 693/

QĐ-UBND

24/10/2017 

                 6.702 598                    598                                  -                      

5

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ chùa Sơn

Đụn đi đường 184 phường An Lạc, thành

phố Chí Linh

Số: 47/NQ-

HĐND

30/12/2020

               13.500 

Số: 140

QĐ-UBND

31/12/2020

               13.118 2.946                 2.946                               -                      

Vốn năm 2025

Tổng cộng

HĐND PHƯỜNG LÊ ĐẠI HÀNH

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

 Phụ lục 01: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

(Phụ lục đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 31 tháng 7 năm 2025 của HĐND phường Lê Đại Hành)

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

1



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

6

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Cầu Xã đi

chùa Sơn Đụn; Hạng Mục: Nền, mặt đường,

hè phố, thoát nước

Số: 47/NQ-

HĐND

30/12/2020

                 7.500 

Số: 131a

QĐ-UBND

01/12/2020

                 7.260 720                    575                                  145                     

7

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC 

Trại Nẻ, phường An Lạc. Tuyến đường xóm 

Dẹo

                      -   

86F/QĐ-

UBND

29/8/2023

                    658 5                        -                                   5                         

8

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC An 

Bài, phường An Lạc. Tuyến đường đi Đồng 

Ngoài 1

                      -   

86D/QĐ-

UBND

29/8/2023

                    834 0,394                 -                                   0,394                  

9

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bờ 

Đa, phường An Lạc. Tuyến đường xóm 

Vọng Thông

                      -   

86B/QĐ-

UBND

29/8/2023

                    762 4                        -                                   4                         

10

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông KDC Bờ 

Chùa, phường An Lạc. Tuyến đường xóm 

Mới

                      -   

86C/QĐ-

UBND

29/8/2023

                    931 35                      -                                   35                       

11

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, móng 3 tầng

trường THCS phường An Lạc, thành phố Chí

Linh

Số: 47/NQ-

HĐND

30/12/2020

                 6.600 

  Số: 133a/

QĐ-UBND

18/12/2020

                 6.506 1.020                 1.020                               -                      

12
Xây dựng bếp ăn bán trú và công trình phụ 

trợ trường mầm non (khu Đại)

Số: 95

QĐ-UBND

15/9/2023

                 2.000 

Số: 136

QĐ-UBND

29/12/2023

                 1.898 1.320                 1.320                               -                      

13

Cải tạo, nâng cấp công trình phụ trợ, bồn hoa 

cây cảnh, hệ thông chiếu sáng khu làm việc 

Đảng ủy, HĐND, UBND phường An Lạc  

Số: 83/QĐ-

UBND

16/7/2019

                 1.300 

 112A/QĐ-

UBND 

12/8/2019

                 1.258 483                    483                                  -                      

2



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

14

Cải tạo, sửa chữa, xây mới các hạng mục phụ 

trợ Đảng ủy - HĐND-UBND xã An Lạc, TX 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương

 Số: 05/QĐ-

UBND 

22/01/2016

                    990 

  Số: 70/QĐ-

UBND 

15/9/2016 

                    982 71                      -                                   71                       

15
Chỉnh trang khu vực trạm y tế và  khu TT 

VH tổ chức lễ hội đền cao xã An Lạc 
                      -   

 Số: 29/QĐ -

UBND

7/6/2017

                    441 20                      -                                   20                       

16
Chỉnh trang đô thị KDC Đại, phường An Lạc 

HM Bãi đậu xe, lát gạch vỉa hè, và cây xanh     
                      -   

Số:116/QĐ-

UBND

31/10/2019

                 1.170 493                    493                                  -                      

17

Chỉnh trang đô thị KDC Đại, phường An

Lạc. HM : Xây dựng Ki ốt bán hàng và mở

rộng sân nhà văn hóa

Số:93A/QĐ-

UBND

30/8/2019

                 1.200 

Số:116A/QĐ-

UBND

31/10/2019

                 1.179 317                    317                                  -                      

18
Điểm dân cư Mộ Đạo phường An Lạc, thành

phố Chí Linh; HM: Hè phố, trồng cây xanh      

41A/QĐ-

UBND

28/5/2019

                    606 

Số: 101A/QĐ-

UBND

16 /9/2019

                    606 296                    296                                  -                      

19

Điểm dân cư Còng Cua phường An Lạc

thành phố Chí Linh; HM: Hè phố, trồng cây

xanh và thoát nước      

45/QĐ-UBND

12/6/2019
                    984 

Số: 81A/QĐ-

UBND

19/8/2019

                    984 392                    392                                  -                      

Phường Tân Dân cũ (16 công trình) -                69.321 16.352               -         15.490                             862                     

1

Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37 đoạn 

75+600 đến 76+439,63. HM: Điện chiếu 

sáng công cộng

 581a/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2017 

758/QĐ-

UBND

ngày 

31/10/2017

                 1.190 258                    258                                  -                      

2
Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37. HM: 

Bó vỉa và lát vỉa hè

605b/QĐ-

UBND ngày 

20/9/2017

747/QĐ-

UBND

ngày 

31/10/2017

                 1.203 289                    289                                  -                      

3



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

3

Nhà hiệu bộ 02 tầng trường Tiểu học xã Tân 

Dân, thị xã 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương

656/QĐ-

UBND

ngày 

16/10/2017

                 5.813 403                    403                                  -                      

4

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng và trồng 

cây xanh đoạn từ Ngã tư giang vào làng 

Triều và đoạn từ QL37 và làng Nội

72a/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2017

127a/QĐ-

UBND

ngày 

28/10/2017

                    403 119                    119                                  -                      

5

Chỉnh trang đô thị các khu dân cư ven đường 

QL 37 đoạn qua địa phận xã Tân Dân. HM: 

Chặt hạ và loại bỏ gốc cây

69a/QĐ-

UBND ngày 

4/8/2017

73b/QĐ-

UBND

ngày 

19/9/2017

                    245 242                    242                                  -                      

6

Chỉnh trang đô thi các khu dân cư ven đường 

QL37. Đoạn Km79+576-Km80+698 bên 

phải qua địa phận xã Tân Dân, thị xã Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương

768/QĐ-

UBND ngày 

6/9/2018

1065/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2018

                 1.213 369                    369                                  -                      

7
Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng trường 

THCS Tân Dân, TP Chí Linh

63/QĐ-UBND 

ngày  

17/9/2018

123c/QĐ-

UBND ngày 

31/10/2018

                 4.868 427                    427                                  -                      

8
Nhà văn hóa KDC Vọng Cầu, phường Tân 

Dân, TP Chí Linh

1224/QĐ-

UBND ngày 

23/9/2019

QĐ số 

1483/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2019

                 3.082 152                    152                                  -                      

9
Xây dựng phòng chức năng trường Mầm non 

Tân Dân

959/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2019

QĐ số 

1489/QĐ-

UBND

ngày 

24/10/2019

                 3.351 287                    287                                  -                      

10
Các hạng mục phụ trợ trường THCS Tân 

Dân

QĐ số 

193a/QĐ-

UBND

ngày 

31/10/2019; 

                 2.497 288                    288                                  -                      

4



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

11
Nâng cấp, mở rộng đường trục phường Tân 

Dân, thành phố Chí Linh

194a/QĐ-

UBND ngày 

8/9/2020

263a/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2020; 

393/QĐ-

UBND ngày 

               11.097 491                    491                                  -                      

12
Cải tạo mái tôn nhà lớp học 2 tầng nhà B,C 

và D trường THCS Tân Dân

647/QĐ-

UBND ngày 

22/8/2022

Số 677/QĐ-

UBND ngày 

13/10/2022

                 1.205 348                    348                                  -                      

13

Hội trường, nhà làm việc bộ phận 1 cửa, 

công trình phụ trợ trụ sở Đảng ủy - HĐND  - 

UBND phường Tân Dân

Số  770/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2022

               14.986 4.676                 4.107                               569                     

14
Các hạng mục phụ trợ trụ sở Đảng ủy-

HĐND-UBND phường Tân Dân

Nghị quyết số 

46/NQ-HĐND 

ngày 

28/12/2023

226/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2024

                 6.788 6.068                 6.068                               -                      

15

Xây dựng nghĩa trang KDC Triều, phường 

Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

Số  778/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2022

                 8.386                  2.702 1.640                 1.640                               -                      

16
Xây dựng mới cổng, hàng rào và khu phụ trợ 

công trình trụ sở công an phường Tân Dân

Số  746/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2023

                 2.994 293                    -                                   293                     

Phường Đồng Lạc cũ (13 công trình) 39.711                             47.493 0 18.868               -         17.319                             1.549                  

1
Trường Mầm Non Đồng Lạc. Hạng mục: 

Nhà lớp học mẫu giáo 4 phòng

62b ngày 

08/8/2018
                 4.098 

87b ngày 

15/10/2019
                 4.098 345                    345                                  -                      

2

Xây dựng nâng tầng 2 Nhà lớp học 1T-4P 

(làm khối phụ trợ) và các hạng mục phụ trợ 

trường Mầm Non Đồng Lạc

23a ngày 

26/7/2022
                 4.800 

 141 ngày 

07/4/2021 
                 4.722 590                    590                                  -                      

5



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

3

Cải tạo nhà đa năng, sân thể thao và hàng rào 

vườn hoa trường Tiểu Học Đồng Lạc, TP 

Chí Linh

NQ 38 ngày 

28/12/2023
                 1.500 

 202 ngày 

23/8/2024 
                 1.200 230                    230                                  -                      

4
Cải tạo sân trường, bồn hoa, rãnh nước 

trường THCS Đồng Lạc

20 ngày 

20/01/2016
                    681 

20 ngày 

20/01/2016
                    680 144                    144                                  -                      

5

Cải tạo, nâng cấp đường trục phường Đồng 

Lạc, TP Chí Linh. Hạng mục: Mặt đường Bê 

tông nhựa và sơn vạch kẻ đường.

NQ 38 ngày 

28/12/2023
               15.000 

 241 ngày 

25/9/2024 
               14.998 12.886               12.772                             114                     

6

Chỉnh trang đô thị các KDC ven QL 37 Đoạn 

Km74+300 - Km74+992 đoạn qua địa phận 

xã Đồng Lạc. HM: Chặt hạ và loại bỏ gốc 

cây

52b ngày 

20/9/2017
                    148 148                    148                                  -                      

7

Trồng cây xanh, hoa lá màu tại dải phân cách 

giữa các KDC Đồng Triều, phường Đồng 

Lạc với Quốc lộ 37

142a ngày 

02/10/2019
                 1.148 

147a ngày 

11/10/2019
                 1.175 365                    365                                  -                      

8
Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ khu 

vực trung tâm phường Đồng Lạc

NQ 38 ngày 

28/12/2023
                 1.500 

 203 ngày 

23/8/2024 
                 1.200 291                    291                                  -                      

9
Sửa chữa nhà làm việc Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Đồng Lạc

64f ngày 

07/9/2018
                    984 

 91a ngày 

30/10/2018 
                    984 250                    250                                  -                      

10
Cải tạo, tu bổ nghĩa trang liệt sỹ xã Đồng 

Lạc, thị xã Chí Linh (Giai đoạn 1)

620a ngày 

29/9/2017
                 1.274 132                    132                                  -                      

6



NSTW NSĐP cấp tỉnh hỗ trợ NSĐP cấp xã

Vốn năm 2025

Tổng cộng

Tổng mức đầu tư

Quyết định chủ trương đầu tư Kế hoạch vốn được giao 

Trong đó, chi 

phí GPMB

STT Danh mục nhiệm vụ, dự án

Quyết định đầu tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm

Tổng mức đầu 

tư

Số QĐ, ngày, 

tháng năm Tổng số

11

Tổng mặt bằng nghĩa trang nhân dân thôn 

Trụ Thượng, xã Đồng Lạc, Thị xã Chí Linh 

(Nay là Phường Đồng Lạc, TP Chí Linh)

23a ngày 

26/7/2022
               10.000 

 150 ngày 

14/12/2023 
                 9.452 2.051                 2.051                               -                      

12
Trụ sở Công an phường Đồng Lạc xây dựng

các hạng mục phụ trợ và GPMB

Số 71/QĐ-

UBND ngày 

08/05/2023

                 6.394 808                    -                                   808                     

13
Cổng, tường rào, sân và GPMB trường Tiểu

học Đồng Lạc 

Số 183a/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2020 

                 1.168 627                    627                     

1.2 Dự án đang thi công

………..
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